
Tổ Ấp Xã Tỉnh

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

01 01 Đặng Thị Vệ Đặng Thị Vệ 24/11/1965 089165014925 25/12/2025 Chủ hộ 15 Cần Thạnh Cần Đăng An Giang Nữ

02 Đặng Thị Vệ Phan Tuấn Kiệt 14/07/1989 089089020746 31/08/2021 Con 15 Cần Thạnh Cần Đăng An Giang Nam

03 Đặng Thị Vệ Cao Thị Mỹ Thiện 25/05/1996 089196013493 18/01/2022 Con 15 Cần Thạnh Cần Đăng An Giang Nữ

04 Đặng Thị Vệ Phan Khả Vân 19/04/2021 089321003425 17/05/2021 Cháu nội 15 Cần Thạnh Cần Đăng An Giang Nữ

05 02 Nguyễn Văn Xẵn Nguyễn Văn Xẵn 03/06/1960 089060003189 02/07/2021 Chủ hộ 04 Vĩnh Hòa B Cần Đăng An Giang Nam

06 Nguyễn Văn Xẵn Trần Thị Út Nhỏ 03/06/1964 089164007052 02/12/2025 Vợ 04 Vĩnh Hòa B Cần Đăng An Giang Nữ

07 Nguyễn Văn Xẵn Nguyễn Thị Mỹ Xuyên 21/02/1987 089187019268 29/01/2023 Con 04 Vĩnh Hòa B Cần Đăng An Giang Nữ

08 Nguyễn Văn Xẵn Nguyễn Trung Nhí 13/04/1985 089085026722 26/03/2025 Con 04 Vĩnh Hòa B Cần Đăng An Giang Nam

09 Nguyễn Văn Xẵn Nguyễn Đình Thăng 1989 089089014567 02/07/2021 Con 04 Vĩnh Hòa B Cần Đăng An Giang Nam

10 03 Trần Thị Nhịn Trần Thị Nhịn 04/06/1946 089146000089 26/03/2021 Chủ hộ 06 Vĩnh Hòa B Cần Đăng An Giang Nữ

11 Trần Thị Nhịn Lê Thanh Thông 08/09/1989 089089021447 05/09/2021 Con 06 Vĩnh Hòa B Cần Đăng An Giang Nam

12 Trần Thị Nhịn Võ Thị Út Thủy 09/08/1987 089187001275 26/03/2021 Dâu 06 Vĩnh Hòa B Cần Đăng An Giang Nữ

13 Trần Thị Nhịn Lê Thiên Tường 06/07/2016 089316015559 15/07/2026 Cháu 06 Vĩnh Hòa B Cần Đăng An Giang Nữ

14 Trần Thị Nhịn Lê Thanh Trà 12/01/2020 089320000129 20/10/2025 Cháu 06 Vĩnh Hòa B Cần Đăng An Giang Nữ

15 Trần Thị Nhịn Lê Ngọc Tịnh 12/10/2022 089322007366 20/10/2025 Cháu 06 Vĩnh Hòa B Cần Đăng An Giang Nữ

16 04 Hồ Văn Tấn Hồ Văn Tấn 01/01/1950 089050026984 13/08/2021 Chủ hộ 06 Vĩnh Hòa B Cần Đăng An Giang Nam

17 Hồ Văn Tấn Hồ Hồng Hải 01/05/1979 089079018353 08/09/2021 Con 06 Vĩnh Hòa B Cần Đăng An Giang Nam

18 Hồ Văn Tấn Hồ Thanh Bằng 25/10/1992 089092009342 13/08/2021 Con 06 Vĩnh Hòa B Cần Đăng An Giang Nam

19 05 Nguyễn Văn Thuẩn Nguyễn Văn Thuẩn 01/01/1976 089076017716 06/06/2023 Chủ hộ 07 Vĩnh Hòa B Cần Đăng An Giang Nam

20 Nguyễn Văn Thuẩn Nguyễn Thị Út 11/01/1988 089188018649 07/08/2023 Vợ 07 Vĩnh Hòa B Cần Đăng An Giang Nữ

21 Nguyễn Văn Thuẩn Nguyễn Văn Dững 20/11/2007 089207012713 03/05/2023 Con 07 Vĩnh Hòa B Cần Đăng An Giang Nam

22 Nguyễn Văn Thuẩn Nguyễn Huy Hoàng 11/01/2014 091214018916 Cháu 07 Vĩnh Hòa B Cần Đăng An Giang Nam

23 06 Lê Văn An Lê Văn An 01/01/1975 089075006815 13/08/2021 Chủ hộ 08 Vĩnh Hòa B Cần Đăng An Giang Nam

24 Lê Văn An Phạm Thị Dung 01/01/1982 089182018529 13/08/2021 Vợ 08 Vĩnh Hòa B Cần Đăng An Giang Nữ

25 Lê Văn An Lê Thị Lành 24/04/2001 089301009056 01/06/2026 Con 08 Vĩnh Hòa B Cần Đăng An Giang Nữ

26 Lê Văn An Lê Thị Nguyên 20/03/2009 089309012231 04/06/2023 Con 08 Vĩnh Hòa B Cần Đăng An Giang Nữ

27 Lê Văn An Hồ Thị Yến Nhi 20/08/2021 089321006019 27/07/2026 Cháu 08 Vĩnh Hòa B Cần Đăng An Giang Nữ

28 07 Phan Văn Tấn Phan Văn Tấn 01/01/1983 089083021379 20/08/2021 Chủ hộ 08 Vĩnh Hòa B Cần Đăng An Giang Nam

29 Phan Văn Tấn Nguyễn Thị Hương 12/02/1984 089184014081 06/06/2025 Vợ 08 Vĩnh Hòa B Cần Đăng An Giang Nữ 

30 Phan Văn Tấn Phan Văn Đạt 21/03/2003 089203018353 30/11/2022 Con 08 Vĩnh Hòa B Cần Đăng An Giang Nam

31 Phan Văn Tấn Phan Thị Như ý 24/04/2010 089310009517 03/04/2025 Con 08 Vĩnh Hòa B Cần Đăng An Giang Nữ
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32 08 Phan Văn Thành Phan Văn Thành 01/01/1978 089078020886 13/08/2021 Chủ hộ 08 Vĩnh Hòa B Cần Đăng An Giang Nam

33 Phan Văn Thành Nguyễn Thị Bích 11/01/1978 089178013478 13/08/2021 Vợ 08 Vĩnh Hòa B Cần Đăng An Giang Nữ

34 Phan Văn Thành Phan Thị Bích Trâm 20/09/2018 089318018077 13/08/2026 Con 08 Vĩnh Hòa B Cần Đăng An Giang Nữ

35 Phan Văn Thành Phan Chiến Thắng 29/06/2019 089219007626 13/08/2026 Con 08 Vĩnh Hòa B Cần Đăng An Giang Nam

36 09 Trần Văn Quân Trần Văn Quân 01/01/1955 089055006131 07/07/2022 Chủ hộ 09 Vĩnh Hòa B Cần Đăng An Giang Nam

37 Trần Văn Quân Phạm Thị Đeo 29/05/1954 089154006254 07/07/2022 Vợ 09 Vĩnh Hòa B Cần Đăng An Giang Nữ

38 Trần Văn Quân Trần Thị Nho 01/01/1990 089190019578 15/01/2023 Con 09 Vĩnh Hòa B Cần Đăng An Giang Nữ

39 Trần Văn Quân Huỳnh Văn Nhi 01/01/1984 089084021888 08/02/2023 Rể 09 Vĩnh Hòa B Cần Đăng An Giang Nam

40 Trần Văn Quân Huỳnh Minh Mẩu 22/11/2008 089208018625 15/01/2023 Cháu 09 Vĩnh Hòa B Cần Đăng An Giang Nam

41 Trần Văn Quân Huỳnh Thị Thảo Trân 29/01/2013 089313013839 13/07/2026 Cháu 09 Vĩnh Hòa B Cần Đăng An Giang Nữ

42 10 Lê Văn Buôl Lê Văn Buôl 01/01/1970 089070021177 16/09/2021 Chủ hộ 09 Vĩnh Hòa B Cần Đăng An Giang Nam

43 Lê Văn Buôl Nguyễn Thị Mí 30/09/1970 089170011269 16/09/2021 Vợ 09 Vĩnh Hòa B Cần Đăng An Giang Nữ

44 Lê Văn Buôl Lê Thanh Điều 08/08/1990 089090009508 02/07/2021 Con 09 Vĩnh Hòa B Cần Đăng An Giang Nam

45 Lê Văn Buôl Lý Thị Ngọc Huệ 15/08/1992 089192012428 02/07/2021 Dâu 09 Vĩnh Hòa B Cần Đăng An Giang Nữ

46 Lê Văn Buôl Lê Thanh Hải 12/05/2012 089212004828 16/06/2026 Cháu nội 09 Vĩnh Hòa B Cần Đăng An Giang Nam 

47 Lê Văn Buôl Lê Lý Ngọc Hoa 17/10/2020 089320011104 16/10/2025 Cháu nội 09 Vĩnh Hòa B Cần Đăng An Giang Nữ

48 11 Nguyễn Văn Bé Nguyễn Văn Bé 01/01/1977 089077011476 02/07/2021 Chủ hộ 09 Vĩnh Hòa B Cần Đăng An Giang Nam

49 Nguyễn Văn Bé Lê Kim Lanh 27/01/1974 089174002753 26/04/2023 Vợ 09 Vĩnh Hòa B Cần Đăng An Giang Nữ

50 Nguyễn Văn Bé Nguyễn Hậu Giang 19/04/1995 089095021250 02/07/2021 Con 09 Vĩnh Hòa B Cần Đăng An Giang Nam

51 Nguyễn Văn Bé  Nguyễn Thị Tuyết Trinh 07/08/2000 089300019914 11/07/2025 Dâu 09 Vĩnh Hòa B Cần Đăng An Giang Nữ

52 Nguyễn Văn Bé Nguyễn Minh Luân 07/01/2019 089219000543 03/08/2026 Cháu nội 09 Vĩnh Hòa B Cần Đăng An Giang Nam

53 12 Hồ Thị Lành Hồ Thị Lành 10/03/1968 089168008740 01/09/2021 Chủ hộ 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

54 Hồ Thị Lành Hồ Văn Đậm 03/05/1995 089095014623 01/09/2021 Con 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

55 13 Nguyễn Văn Nhân Nguyễn Văn Nhân 01/01/1976 089076014290 01/09/2021 Chủ hộ 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

56 Nguyễn Văn Nhân Nguyễn Trọng Hiếu 25/11/2004 089211000171 28/06/2021 Con 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

57 Nguyễn Văn Nhân Nguyễn Văn Nghĩa 16/10/2011 089076014290 26/11/2025 Con 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

58 14 Nguyễn Thanh Bình Nguyễn Thanh Bình 01/01/1979 089079021410 01/09/2021 Chủ hộ 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

59 Nguyễn Thanh Bình Hà Thị Kim 06/10/1980 089180011128 01/09/2021 Vợ 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

60 Nguyễn Thanh Bình Nguyễn Bình Chánh 11/09/2000 089200013488 01/09/2021 Con 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

61 Nguyễn Thanh Bình Nguyễn Gia Bảo 21/01/2017 089217000990 28/08/2026 Con 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

62 Nguyễn Thanh Bình Nguyễn Quốc Phi 01/12/2004 089204019435 28/06/2021 Con 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

63 Nguyễn Thanh Bình Nguyễn Hoàng Gia Khôi 21/05/2018 089218017431 28/08/2026 Cháu Nội 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

64 15 Hà Thanh Vàng Hà Thanh Vàng 19/09/1985 089085014740 27/11/2025 Chủ hộ 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

65 Hà Thanh Vàng Hà Tiểu My 28/06/2011 089311012890 06/12/2025 Con 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

66 Hà Thanh Vàng Hà Tiểu Yến 29/08/2012 089312002671 08/04/2026 Con 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

67 Hà Thanh Vàng Hà Gia Phát 30/05/2018 089218007917 16/08/2026 Con 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

68 Hà Thanh Vàng Võ Thị Hồng Phấn 02/01/1988 080188007295 01/09/2021 Vợ 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

69 16 Hồ Thanh Vũ Hồ Thanh Vũ 01/01/1983 089083020931 09/06/2023 Chủ hộ 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

70 Hồ Thanh Vũ Nguyễn Thị Thu Nga 17/05/1983 089183012596 16/05/2023 Vợ 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

71 Hồ Thanh Vũ Hồ Thị Huỳnh Hoa 02/07/2010 089310002343 02/12/2024 Con 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

72 Hồ Thanh Vũ Hồ Văn Nhè 06/11/1955 089055005101 01/09/2021 Ba 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

73 Hồ Thanh Vũ Phùng Thị Bé 12/06/1956 089156004267 01/09/2021 Mẹ 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ
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74 17 Nguyễn Văn Sanh Nguyễn Văn Sanh 01/01/1967 089067019106 01/09/2021 Chủ hộ 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

75 Nguyễn Văn Sanh Trương Thị Hà 01/01/1968 089108014106 01/09/2021 Vợ 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

76 Nguyễn Văn Sanh Nguyễn Trọng Hữu 10/07/1994 089094006845 28/06/2021 Con 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

77 Nguyễn Văn Sanh Huỳnh Thị Trúc Ly 22/09/1998 089198003104 28/06/2021 Dâu 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

78 18 Nguyễn Văn Hùng Nguyễn Văn Hùng 01/01/1993 089093016416 01/09/2021 Chủ hộ 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

79 Nguyễn Văn Hùng Nguyễn Quỳnh Anh 13/02/2014 089314017681 24/08/2026 Con 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

80 Nguyễn Văn Hùng Nguyễn Hữu Thiện 06/02/2016 089216004661 24/08/2026 Con 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

81 19 Nguyễn Văn Như Nguyễn Văn Như 01/01/1945 089045002751 01/09/2021 Chủ hộ 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

82 Nguyễn Văn Như Nguyễn Lệ Hằng 01/01/1959 089159007462 01/09/2021 Vợ 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

83 Nguyễn Văn Như Nguyễn Thị Trang 19/09/1977 089177016492 28/06/2021 Con 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

84 Nguyễn Văn Như Phùng Văn Nữa 02/10/2005 089205022582 01/09/2021 Cháu ngoại 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

85 20 Lê Văn Hậu Lê Văn Hậu 01/01/1983 089083030524 04/06/2023 Chủ hộ 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

86 Lê Văn Hậu Lê Thị Trúc Hà 20/06/1988 089188021868 01/09/2021 Vợ 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

87 Lê Văn Hậu Lê Thái Hoà 04/08/2013 089213005360 08/04/2026 Con 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

88 Lê Văn Hậu Lê Thị Hà Vy 22/02/2007 089307005955 22/01/2021 Con 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

89 21 Lê Văn Hăng Lê Văn Hăng 30/12/1977 089077026062 03/07/2022 Chủ hộ 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

90 Lê Văn Hăng Nguyễn Thị Thuý 01/01/1980 089180022481 01/09/2021 Vợ 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

91 Lê Văn Hăng Lê Văn Lộc 05/12/2001 089201003750 28/06/2021 Con 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

92 22 Đặng Phong Em Đặng Phong Em 01/01/1979 089079011987 28/06/2021 Chủ hộ 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

93 Đặng Phong Em Đặng Thị Gia Bảo 23/09/2003 089303015243 18/09/2021 Con 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

94 Đặng Phong Em Nguyễn Thị Thêm 01/01/1981 089181019671 01/09/2021 Vợ 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

95 23 Nguyễn Văn Do Nguyễn Văn Do 01/01/1983 089083010051 28/06/2021 Chủ hộ 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

96 Nguyễn Văn Do Nguyễn Thị Duyễn 28/01/1988 089188020037 01/09/2021 Vợ 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

97 Nguyễn Văn Do Nguyễn Văn Dư 24/03/2012 089212023445 03/04/2026 Con 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

98 Nguyễn Văn Do Nguyễn Đăng Khoa 23/11/2007 089207004796 12/09/2021 Con 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

99 24 Nguyễn Hữu Phương Nguyễn Hữu Phương 27/07/1973 089073010745 28/06/2021 Chủ hộ 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

100 Nguyễn Hữu Phương Hồ Thị Dớn 19/08/1970 089170014062 01/09/2021 Vợ 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

101 Nguyễn Hữu Phương Nguyễn Hữu Đông 07/03/2001 089201019945 19/06/2021 Con 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

102 Nguyễn Hữu Phương Nguyễn Trung Tính 26/09/2005 089205023374 19/06/2021 Con 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

103 25 Nguyễn Trung Nghiêm Nguyễn Trung Nghiêm 20/05/1965 089065022614 29/04/2025 Chủ hộ 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

104 Nguyễn Trung Nghiêm Trần Thị Tuyết Mai 09/09/1965 089165009473 09/09/2025 Vợ 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

105 Nguyễn Trung Nghiêm Nguyễn Phúc Hậu 19/09/1990 089090020799 01/09/2021 Con 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

106 Nguyễn Trung Nghiêm Nguyễn Minh Triết 04/04/2013 089213012343 08/02/2026 Cháu Nội 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

107 26 Nguyễn Văn Đức Nguyễn Văn Đức 18/07/1960 089060003374 01/09/2021 Chủ hộ 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

108 Nguyễn Văn Đức Nguyễn Thành Danh 03/04/2018 089218002914 20/06/2026 Cháu Nội 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

109 Nguyễn Văn Đức Nguyễn Ngọc An Nhiên 11/05/2020 089320004320 20/06/2026 Cháu Nội 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

110 27 Nguyễn Thị Tuyết Nhung Nguyễn Thị Tuyết Nhung 21/03/1986 089186023525 02/02/2026 Chủ hộ 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

111 Nguyễn Thị Tuyết Nhung Nguyễn Thành Tín 01/01/1986 089186023525 02/02/2026 Chồng 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

112 Nguyễn Thị Tuyết Nhung Nguyễn Thanh Sang 07/03/2022 089222001237 08/02/2026 Con 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

113 Nguyễn Thị Tuyết Nhung Nguyễn Hữu Thiện 07/08/2009 089209024159 08/02/2026 Con 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

114 Nguyễn Thị Tuyết Nhung Nguyễn Hữu Nghĩa 14/03/2017 089217002174 20/03/2023 Con 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam
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115 28 Nguyễn Văn Sử Nguyễn Văn Sử 12/02/1953 089053007242 09/05/2022 Chủ hộ 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

116 Nguyễn Văn Sử Nguyễn Thị Mai 20/05/2010 089310014838 20/05/2024 Cháu Ngoại 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

117 Nguyễn Văn Sử Nguyễn Ngọc Lan 07/06/2015 089315004037 08/12/2026 Cháu Ngoại 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

118 Nguyễn Văn Sử Trần Thị Thuý Ngân 11/10/2007 089307002043 19/11/2021 Cháu Ngoại 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

119 29 Nguyễn Ngọc Trinh Nguyễn Ngọc Trinh 06/05/1985 089185027659 29/04/2025 Chủ hộ 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

120 Nguyễn Ngọc Trinh Nguyễn Kim Ngọc 22/07/2017 089317008976 08/05/2026 Con 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

121 Nguyễn Ngọc Trinh Trần Thị Hương 16/11/2011 089311015021 12/12/2025 Con 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

122 30 Nguyễn Thị Bé Nguyệt Nguyễn Thị Bé Nguyệt 04/04/1981 089181014366 17/03/2023 Chủ hộ 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

123 Nguyễn Thị Bé Nguyệt Nguyễn Văn Cang 01/01/1984 089084012166 01/09/2024 Chồng 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

124 Nguyễn Thị Bé Nguyệt Nguyễn Thị Tuyết Sương 14/01/2009 091309006933 17/03/2023 Con 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

125 Nguyễn Thị Bé Nguyệt Nguyễn Thị Ái My 01/09/2014 098314019008 18/08/2026 Con 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

126 31 Nguyễn Thị Lo Nguyễn Thị Lo 01/01/1963 089163003523 01/09/2021 Chủ hộ 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

127 Nguyễn Thị Lo Nguyễn Văn Rợ 01/01/1978 089078012411 17/08/2021 Con 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

128 Nguyễn Thị Lo Trần Thị My 04/04/2012 089312023580 05/02/2026 Cháu Nội 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

129 Nguyễn Thị Lo Nguyễn Thị Tố My 26/07/2019 089319016377 15/08/2026 Cháu Nội 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

130 32 Nguyễn Thanh Liễu Nguyễn Thanh Liễu 01/01/1980 089180006931 01/09/2021 Chủ hộ 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

131 Nguyễn Thanh Liễu Huỳnh Thị Yến Ngoan 06/10/2006 089306017714 01/09/2021 Con 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

132 33 Trần Thị Dúng Trần Thị Dúng 01/01/1952 089152003630 01/09/2021 Chủ hộ 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

133 Trần Thị Dúng Đoàn Đức Thái 24/04/1984 089084024313 24/04/2024 Con 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

134 34 Nguyễn Văn Cường Nguyễn Văn Cường 01/01/1973 089073009522 04/06/2023 Chủ hộ 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

135 Nguyễn Văn Cường Đoàn Thị Ri 01/01/1957 089157012501 01/09/2021 Vợ 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

136 Nguyễn Văn Cường Nguyễn Thành Thắng 16/08/1999 089099009098 19/06/2021 Con 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

137 Nguyễn Văn Cường Đoàn Thị Kế 01/01/1960 089160011393 01/09/2021 Chị Vợ 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

138 35 Trần Trọng Trí Trần Trọng Trí 10/10/1969 089069023102 13/08/2021 Chủ hộ 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

139 Trần Trọng Trí Đoàn Thị Dung 09/09/1970 089170025637 01/09/2021 Vợ 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

140 Trần Trọng Trí Trần Trọng Tấn 09/01/1994 089094007221 13/08/2021 Con 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

141 36 Phạm Văn Mên Phạm Văn Mên 20/10/1962 089062004991 01/09/2021 Chủ hộ 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

142 Phạm Văn Mên Nguyễn Thị Trắng 01/01/1962 089162014762 19/01/2022 Vợ 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

143 37 Phạm Hồng Thắm Phạm Hồng Thắm 01/01/1978 089078021772 04/06/2023 Chủ hộ 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

144 Phạm Hồng Thắm Huỳnh Thị Diềm 09/11/1981 089181010723 19/06/2021 Vợ 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

145 Phạm Hồng Thắm Phạm Thị Thuý Nhi 08/10/2009 089309009417 20/06/2023 Con 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

146 38 Nguyễn Văn Tùng Nguyễn Văn Tùng 01/01/1968 033068009101 01/09/2021 Chủ hộ 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

147 Nguyễn Văn Tùng Phạm Thị Kim Anh 01/01/1974 089174010474 01/09/2021 Vợ 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

148 Nguyễn Văn Tùng Nguyễn Xuân Huy 23/07/2006 089206018462 24/07/2021 Con 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

149 39 Nguyễn Văn Oanh Nguyễn Văn Oanh 25/01/1959 089059001191 06/09/2023 Chủ hộ 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

150 Nguyễn Văn Oanh Đoàn Thị Thu 20/10/1967 089167000287 01/09/2021 Vợ 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

151 Nguyễn Văn Oanh Nguyễn Thành Phương 02/08/1990 089090025790 01/09/2021 Con 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam
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152 40 Lê Văn Khiết Lê Văn Khiết 28/03/1954 089054003305 01/09/2021 Chủ hộ 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

153 Lê Văn Khiết Đặng Thị Ngữ 01/01/1956 089156003051 28/06/2021 Vợ 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

154 Lê Văn Khiết Lê Văn Hở 17/07/1984 089084016544 18/07/2024 Con 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

155 Lê Văn Khiết Lê Văn Hởn 21/11/1978 089178005756 01/09/2021 Con 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

156 Lê Văn Khiết Nguyễn Thị Thuý An 01/01/1987 089187019046 01/09/2021 Dâu 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

157 Lê Văn Khiết Lê Quốc Huy 28/09/2008 089208010800 05/09/2022 Cháu Nội 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

158 Lê Văn Khiết Lê Tú Anh 23/11/2015 089315017496 08/05/2026 Cháu Nội 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

159 41 Lê Văn Út Lê Văn Út 19/05/1961 089061008229 09/08/2021 Chủ hộ 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

160 Lê Văn Út Lê Thị Thuý 10/03/1988 089188026936 01/09/2021 Con 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

161 Lê Văn Út Võ Thị Thuỷ 01/01/1964 089164016949 20/01/2024 Vợ 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

162 42 Lê Văn Thúc Lê Văn Thúc 15/05/1965 089065017240 03/09/2025 Chủ hộ 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

163 Lê Văn Thúc Nguyễn Thị Ánh 09/03/1966 008916608767 15/08/2026 Vợ 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

164 Lê Văn Thúc Lê Thị Thuỳ Nhung 06/08/1992 089192004887 01/09/2021 Con 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

165 Lê Văn Thúc Lê Thị Bích Thuỷ 06/06/1991 089191005495 01/09/2021 Con 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

166 Lê Văn Thúc Lê Phú Quí 19/06/1999 089099010832 28/06/2021 Con 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

167 43 Lê Văn Mười Lê Văn Mười 01/01/1960 089060004998 01/09/2021 Chủ hộ 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

168 Lê Văn Mười Nguyễn Thị Diệu 06/09/1969 089169009953 28/06/2021 Vợ 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

169 Lê Văn Mười Lê Văn Thái 05/01/1988 089088027844 01/09/2021 Con 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

170 Lê Văn Mười Nguyễn Thị Cẩm Nhung 24/08/1988 089188019333 01/09/2021  Dâu 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

171 Lê Văn Mười Lê Nguyễn Nhã Uyên 25/01/2016 089316011400 08/05/2026 Cháu Nội 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

172 44 Hồ Thanh Hiền Hồ Thanh Hiền 01/01/1950 089050007007 28/06/2021 Chủ hộ 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

173 Hồ Thanh Hiền Lê Thị Sạch 05/10/1959 089159005517 01/09/2021 Vợ 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

174 Hồ Thanh Hiền Hồ Văn Giang 20/06/1987 089087015216 28/06/2021 Con 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

175 Hồ Thanh Hiền Lâm Thị Kim Ngân 01/01/1980 089180020200 28/06/2021  Dâu 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

176 Hồ Thanh Hiền Hồ Văn Hậu 10/02/1985 089085017934 10/02/2025 Con 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

177 Hồ Thanh Hiền Nguyễn Thị Thuỳ Trang 01/01/1988 089188012365 28/06/2021  Dâu 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

178 Hồ Thanh Hiền Hồ Thị Ngân Duyên 04/08/2013 089313013359 08/05/2026 Cháu Nội 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

179 45 Lê Thị Xẽ Lê Thị Xẽ 20/09/1960 089160004461 28/06/2021 Chủ hộ 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

180 Lê Thị Xẽ Lê Thị Rành 15/04/1962 089162007089 01/08/2022 Em 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

181 46 Lê Văn Phết Lê Văn Phết 01/01/1958 089058003795 01/09/2021 Chủ hộ 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

182 Lê Văn Phết Lư Thị Giả 15/02/1958 089158008859 01/09/2021 Vợ 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

183 Lê Văn Phết Lê Văn Liệt 02/10/1985 089085013151 19/02/2025 Con 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

184 Lê Văn Phết Võ Thị Tuyết Mai 28/12/1987 089187004806 01/09/2021 Dâu 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

185 Lê Văn Phết Lê Văn Tiến Khoa 31/08/2012 089212023160 28/08/2024 Cháu Nội 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

186 Lê Văn Phết Lê Thị Tuyết Như 26/09/2009 089309008183 08/12/2023 Cháu Nội 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

187 47 Trần Thị Hương Trần Thị Hương 01/01/1937 089137005818 04/06/2023 Chủ hộ 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

188 Trần Thị Hương Dương Thị Phượng 25/12/1982 089182025631 28/12/2022 Con 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

189 Trần Thị Hương Dương Thành Don 01/01/1980 089080012156 01/09/2021 Con 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

190 Trần Thị Hương Dương Thị Thon 01/01/1978 089178019385 28/06/2021 Con 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

191 48 Dương Thị Bé Dương Thị Bé 01/01/1973 089173013320 10/01/2025 Chủ hộ 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

192 Dương Thị Bé Nguyễn Dương Bảo Trân 28/01/2008 089308123048 28/01/2022 Con 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ
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193 49 Lê Thị Miều Lê Thị Miều 22/07/1964 087164014114 01/09/2021 Chủ hộ 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

194 Lê Thị Miều Trần Minh Ngởi 24/02/1994 089094007640 01/09/2021 Con 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

195 50 Dương Bé Bảy Dương Bé Bảy 01/01/1978 089078025487 28/06/2021 Chủ hộ 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

196 Dương Bé Bảy Nguyễn Thị Bê 01/01/1944 089144002440 01/09/2021 Mẹ 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

197 Dương Bé Bảy Lê Thị Nguyệt 01/01/1981 089181018702 28/06/2021 Vợ 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

198 Dương Bé Bảy Dương Thị Nga 16/09/1999 089199016288 01/09/2021 Con 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

199 Dương Bé Bảy Dương Chí Linh 16/06/2001 089201010434 01/09/2021 Con 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

200 51 Dương Văn Sáu Dương Văn Sáu 01/01/1976 089076008194 09/03/2022 Chủ hộ 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

201 Dương Văn Sáu Nguyễn Thị Ngọc Dúng 01/01/1976 089176018780 19/02/2025 Vợ 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

202 Dương Văn Sáu Dương Minh Trí 03/02/1996 089096006789 01/09/2021 Con 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

203 52 Dương Văn Nhiên Dương Văn Nhiên 01/01/1977 089077028575 28/06/2021 Chủ hộ 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

204 Dương Văn Nhiên Võ Thị Giàu 01/01/1977 087177012479 01/09/2021 Vợ 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

205 Dương Văn Nhiên Dương Thị Bé Ngoan 09/10/1988 089198008663 01/09/2021 Con 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

206 Dương Văn Nhiên Dương Thị Hiền 06/09/2001 089301003092 28/06/2021 Con 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

207 53 Dương Văn Nhen Dương Văn Nhen 01/01/1979 089079026047 18/11/2021 Chủ hộ 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

208 Dương Văn Nhen Dương Thành Đạt 20/02/2017 089217001245 08/03/2026 Con 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

209 Dương Văn Nhen Dương Anh Hào 08/05/2009 089209005827 08/04/2026 Con 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

210 54 Phạm Minh Tuấn Phạm Minh Tuấn 10/05/1991 089091008449 01/09/2021 Chủ hộ 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

211 Phạm Minh Tuấn Đào Thị Cà Bu 16/03/1950 089150004784 01/09/2021 Mẹ 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

212 Phạm Minh Tuấn Phạm Thị Mộng Thu 06/11/1985 089185017493 06/11/2025 Chị 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

213 Phạm Minh Tuấn Phạm Thị Kim Pha 06/05/1970 089170009507 01/09/2021 Chị 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

214 Phạm Minh Tuấn Trần Thị Trúc Phương 24/12/1995 089195009308 28/06/2021 Vợ 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

215 Phạm Minh Tuấn Phạm Đức Khải 23/06/2017 089217006519 14/08/2026 Con 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

216 Phạm Minh Tuấn Phạm Hữu Tài 25/10/2023 089223013685 05/03/2026 Con 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

217 55 Ngô Thị Huệ Ngô Thị Huệ 01/01/1968 089168009751 01/09/2021 Chủ hộ 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

218 Ngô Thị Huệ Nguyễn Văn Nhanh 04/03/1987 089087008661 01/09/2021 Con 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

219 Ngô Thị Huệ Nguyễn Thị Kim Ngọc 14/10/1995 089195009580 01/09/2021 Dâu 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

220 Ngô Thị Huệ Nguyễn Thị Ngọc Trinh 10/08/2017 089317008779 13/08/2026 Cháu Nội 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

221 56 Nguyễn Trung Quốc Nguyễn Trung Quốc 10/04/1988 089088010928 16/09/2021 Chủ hộ 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

222 Nguyễn Trung Quốc Phạm Thị Hồng Chi 10/01/1986 089186011892 14/01/2026 Vợ 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

223 Nguyễn Trung Quốc Nguyễn Tuấn Anh 12/06/2011 089211007196 19/06/2025 Con 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

224 57 Nguyễn Văn À Nguyễn Văn À 03/07/1987 089087007260 01/09/2021 Chủ hộ 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

225 Nguyễn Văn À Phan Thị Trắng 25/06/1988 089188021315 01/09/2021 Vợ 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

226 Nguyễn Văn À Nguyễn Hoài Bảo 29/05/2013 089213009784 08/01/2026 Con 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

227 58 Trần Văn Tự Trần Văn Tự 01/01/1961 089061006104 01/09/2021 Chủ hộ 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

228 Trần Văn Tự Cổ Thị Bé hai 18/08/1961 089161003439 01/09/2021 Vợ 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

229 Trần Văn Tự Trần Thị Hoa Sen 18/12/2019 089319014714 08/01/2026 Cháu nội 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ
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230 59 Nguyễn Thị Lan Nguyễn Thị Lan 09/03/1972 089172025168 18/11/2021 Chủ hộ 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

231 Nguyễn Thị Lan Đoàn Văn Hoặc 09/09/1970 089070003246 01/09/2021 Chồng 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

232 Nguyễn Thị Lan Đoàn Thị Thu Hương 04/01/2003 089192004857 28/06/2021 Con 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

233 Nguyễn Thị Lan Đoàn Văn Dương Lễ 14/08/1996 092096010445 28/06/2021 Con 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

234 Nguyễn Thị Lan Nguyễn Thị Ngọc Hân 09/09/2014 089314017624 15/07/2026 Con 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

235 Nguyễn Thị Lan Nguyễn Thị Ngọc Vy 03/05/2021 089321004097 21/06/2026 Cháu 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

236 60 Bùi Ngọc Bực Bùi Ngọc Bực 22/12/1965 089165009756 01/09/2021 Chủ hộ 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

237 Bùi Ngọc Bực Trần Minh Tâm 19/09/1986 089086014014 13/08/2026 Con 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

238 Bùi Ngọc Bực Trần Minh Thạo 30/05/1994 089094015897 28/06/2021 Con 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

239 61 Lại Thành Trung Lại Thành Trung 30/12/1973 089073007263 01/09/2021 Chủ hộ 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

240 Lại Thành Trung Hồ Thị Phận 01/01/1973 089173005197 01/09/2021 Vợ 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

241 Lại Thành Trung Lại Vũ Hà 16/02/2006 089208013712 01/09/2021 Con 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

242 Lại Thành Trung Lại Nhã Hân 14/05/2024 089324003643 06/02/2026 Cháu 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

243 62 Lại Thanh Dũng Lại Thanh Dũng 30/12/1974 089074017329 01/09/2021 Chủ hộ 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

244 Lại Thanh Dũng Võ Hồng Thắm 01/01/1974 089174017472 01/09/2021 Vợ 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

245 Lại Thanh Dũng Lại Vũ Hoàng 16/07/1996 089096014308 01/09/2021 Con 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

246 Lại Thanh Dũng Lại Thị Tuyết Mai 21/08/2021 089321007144 21/09/2021 Cháu 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

247 63 Lại Thị Mỹ Hoa Lại Thị Mỹ Hoa 06/03/1994 089194008312 01/09/2021 Chủ hộ 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

248 Lại Thị Mỹ Hoa Phạm Thị Kim Nguyên 25/05/1998 089198009836 28/06/2021 Em 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

249 Lại Thị Mỹ Hoa Nguyễn Phú Quí 18/04/2008 089208001830 20/04/2022 Em 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

250 64 Nguyễn Hòa Phong Nguyễn Hòa Phong 01/01/1986 089086004406 30/03/2026 Chủ hộ 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

251 Nguyễn Hòa Phong Lê Thị Cúc 10/10/1985 089185010310 20/11/2025 Vợ 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

252 Nguyễn Hòa Phong Nguyễn Lê Quốc Khánh 07/01/2020 089220008188 06/02/2026 Con 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

253 Nguyễn Hòa Phong Nguyễn Lê Phong Nhã 28/04/2012 089212003014 07/09/2024 Con 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

254 Nguyễn Hòa Phong Nguyễn Ngọc Như ý 25/04/2017 089317007123 08/04/2026 Con 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

255 65 Trần Quang Nguyên Trần Quang Nguyên 01/01/1977 089077028645 01/09/2021 Chủ hộ 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

256 Trần Quang Nguyên Nguyễn Thị Thúy Kiều 01/01/1977 089179021490 01/09/2021 Vợ 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

257 Trần Quang Nguyên Trần Trọng Phúc 18/01/2005 089205014221 28/06/2021 Con 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

258 Trần Quang Nguyên Trần Khải Nam 28/02/2001 089201008561 28/06/2021 Con 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

259 66 Lại Văn Tám Lại Văn Tám 01/01/1976 089076014324 13/08/2021 Chủ hộ 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

260 Lại Văn Tám Lại Kim Em 01/01/1978 089178023689 01/09/2021 Vợ 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

261 Lại Văn Tám Lê Thu Hương 11/06/2002 089302000425 28/06/2021 Cháu 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

262 Lại Văn Tám Lê Quốc Hào 04/04/2009 089209020899 05/09/2023 Cháu 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam
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